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	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện:2 tiết
Tên chương:  CÁC ĐẠI LƯỢNG KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG
Thực hiện ngày 11 – 15 tháng 05 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
      Người học nắm được các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng, các dạng bức xạ ánh sáng, các tính chất vật lý của ánh sáng nhằm phục vụ các bài toán kỹ thuật tính toán chiếu sáng cụ thể.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng,  phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Xem video

	[bookmark: _GoBack]Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video chiếu sáng tòa nhà
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
5 phút

	2
	Giảng bài mới
I. Khái niệm chung về chiếu sáng
1. 1. Khái niệm kỹ thuật chiếu sáng
2. chiếu sáng
3. 2. Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng
II.  Thông lượng bức xạ và phổ bức xạ
1. Quang phổ 
2. Thông lượng bức xạ
3.Phổ bức xạ

III.  Vật thu năng lượng bức xạ
IV.Thông lượng bức xạ hữu ích 
1. Thông lượng bức xạ hữu ích 
2. Đặc tính thông lượng hữu ích
V. Đánh giá bức xạ cực tím 
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.

Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét



Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét

Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.

Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét
	
Quan sát và lắng nghe








Quan sát và lắng nghe




Quan sát và lắng nghe

	


10 phút
15 phút


10 phút
10 phút
10 phút


5 phút

10 phút


10 phút
5 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt
	QUÁCH MINH THỬ	
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 05 năm 2020
          Giảng viên
       
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong       
          



	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:   CÁC ĐẠI LƯỢNG KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG
Thực hiện ngày 18/05 – 23/05 năm 2020



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cụ thể và chi tiết về các đại lượng chiếu sáng cơ bản quan trọng (quang thông, cường độ ánh sáng, độ rọi, độ chói, độ trưng, hiệu suất phát sáng), về các tiện nghi thị giác, về các dạng nguồn sáng, các thiết bị đo ánh sáng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình  kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Liệt kê các thông số chiếu sáng mà bạn biết


	Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về thiết bị chiếu sáng.
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
6 phút

	2
	Giảng bài mới
4. I. Mắt người – bộ thu mẫu ánh sáng
5. II.  Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng
6. 1.Quang thông.
7. 2. Hiệu suất phát quang
8. 3. Cường độ sáng
9. 4. Độ rọi
5. Độ chói
6. Độ trưng
III. Các nguồn sáng
IV. Tiện nghi thị giác
1.Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên thị giác.
2.Tiện nghi thị giác.
V. Các thiết bị đo ánh sáng.
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.



Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.

Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
	
Quan sát và lắng nghe


	
10  phút
30 phút




10 phút

10 phút


15 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
4 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt
QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 05  năm 2020
          Giảng viên
      
                      Đỗ Huỳnh Thanh Phong







	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện:2 tiết
Tên chương: MÀU SẮC ÁNH SÁNG
Thực hiện ngày 25 - 30 tháng 05 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về khái niệm màu sắc của ánh sáng, nguồn ánh sáng trắng, hệ màu RGB, về các đặc tính màu sắc và các tính toán về màu sắc trong hệ RGB
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình  kỹ thuật chiếu sáng , phấn, bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Liệt kê các loại màu sắc bạn biết
	Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại màu của các loại đèn trên thị trường.
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới
I Khái niệm màu và sắc ánh sáng 
1. Ánh sáng khả kiến
2. Khái niệm màu và sắc
3. Màu vô sắc.
4. Màu hữu sắc.

II. Nguồn ánh sáng trắng

 III. Hệ màu RGB
1. Khái niệm
2. Các đồ thị trong hệ RGB
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.


Đặt câu hỏi
Nhận xét

Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.


	
Quan sát và lắng nghe



Lắng nghe
Trả lời câu hỏi

Quan sát và lắng nghe

	
45phút
 



10 phút

15 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt

QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  5 năm 2020
          Giảng viên

			      
                  Đỗ Huỳnh Thanh Phong










	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:   MÀU SẮC ÁNH SÁNG
Thực hiện ngày 1 – 6 tháng 06 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  Người học đạt được các kiến thức cơ bản  hệ màu XYZ, về các đặc tính màu sắc và các tính toán về màu sắc trong hệ XYZ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình  kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Liệt kê các loại màu sắc bạn biết
	Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại màu của các loại đèn trên thị trường
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới 
I. Hệ màu XYZ
II. Các đặc tính màu sắc.
III. Các tính toán về màu sắc trong hệ XYZ

	

Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét

	
Quan sát và lắng nghe


Quan sát và lắng nghe

	
20 phút
20 phút

30 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt

QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng  6 năm 2020 
          Giảng viên

			      
                            Đỗ Huỳnh Thanh Phong












	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện:2 tiết
Tên chương:   BÓNG ĐÈN VÀ THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG
Thực hiện ngày 8 – 13 tháng 06 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về phân loại bóng đèn, các loại đèn trên thị thường (Đèn nung sáng, Đèn phóng điện, Đèn LED), các kiến thức về dạng đèn cảm ứng từ, về các thiết bị khởi động, mạch đèn huỳnh quang và các mạch đèn phóng điện cao áp
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình  kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Liệt kê các loại đèn mà bạn biết?
	Giới thiệu các hãng sẳn xuất đèn ở việt Nam.
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
10 phút

	2
	Giảng bài mới
3.1  Phân loại bóng đèn
3.2. Đèn nung sáng



3.3 Đèn phóng điện
3.4 Đèn led
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Minh họa bằng hình ảnh
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét

	
Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính
	
30 phút



30 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
10 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	8 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt

QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 6 năm 2020
          Giảng viên

			      
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong










	
	                                 





	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện:2 tiết
Tên chương:  BÓNG ĐÈN VÀ THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG
Thực hiện ngày 15- 20 tháng 6 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về phân loại bóng đèn, các loại đèn trên thị thường (Đèn nung sáng, Đèn phóng điện, Đèn LED), các kiến thức về dạng đèn cảm ứng từ, về các thiết bị khởi động, mạch đèn huỳnh quang và các mạch đèn phóng điện cao áp.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình  kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tại sao các đèn huỳnh quang lại nhấp nháy


	Dẫn nhập vào bài học thông qua đặt câu hỏi thực tế
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
6 phút

	2
	Giảng bài mới
3.5 Đèn cảm ứng từ
3.6 Các thiết bị khởi động
3.7 Các mạch đèn huỳnh quang
3.8 Các mạch đèn phóng điện cao áp

	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải
Đặt câu hỏi gợi mở
Nhận xét
	
Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi
Ghi chép nội dung chính
	
10 phút
20 phút

30 phút

14 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt


QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 06 năm 2020
          Giảng viên


			     
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong






	
	




	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện:2 tiết
Tên chương:   THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
Thực hiện ngày 22 -  27 tháng 06 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  Người học đạt được các kiến thức về các định nghĩa và phân loại các thiết bị chiếu sáng, vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng, vật liệu kỹ thuật chiếu sáng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình  kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ví dụ đèn đường
	Dẫn nhập vào bài học thông qua chóa đèn sử dụng chiếu sáng đường phố
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới
4.1. Các đinh nghĩa và  phân loại thiết bị chiếu sáng
4.2. vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng
4.3 Vật liệu kỹ thuật chiếu sáng 
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét
	
Quan sát và lắng nghe

Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính
	
20 phút
30 phút

20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt


QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 6 năm 2020
          Giảng viên


			     
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong










	
	




	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện:2 tiết
Tên chương:THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 
Thực hiện ngày 29/6  - 4 tháng 7 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: : Người học đạt được các kiến thức về các hình dạng của các đường phối quang, hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng, hệ số sử dụng quang thông của một bộ đèn.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình  kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các phương pháp treo đèn thực tế thường gặp
	Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về việc treo đèn
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới
4.4 Các yếu tố chính để phân chia thiết bị chiếu sáng.
4.5 Hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi
Nhận xét

	
Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính
	
35 phút

35 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt

QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng  7 năm 2020
          Giảng viên

			      
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong




















	Giáo án số:09	
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ
Thực hiện ngày 6 - 11 tháng 7 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học được trang bị kiến thức về các nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà, các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo, các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Xem video các hệ chiếu sáng trong nhà, trường học.......
	Dẫn nhập vào bài học thông qua hình ảnh thực tế của hệ chiếu sáng
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới
5.1. Các nguyên tắc chung chiếu sáng trong nhà
5.2. Các tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo
5.3.Các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng trong nhà.

	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét

	
Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên
Ghi nội dung chính
	
20 phút

20 phút

32 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt
  QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 7 năm 2020                  
                              Giảng viên   
			     
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong


	
	














	Giáo án số:10	
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ
Thực hiện ngày 13-18 tháng 7 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Phân bố đèn trong nhà
	Dẫn nhập vào bài học bằng câu hỏi về sự phân bố đèn trong nhà sinh viên
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới
5.4 Nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng
5.5 Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà
5.6 Tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng

	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi gợi mở
Nhận xét câu trả lời
	
Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giảng viên
Lắng nghe và ghi nội dung chính
	
20 phút

32 phút

20 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      Đã duyệt

  QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  7  năm 2020
          Giảng viên
			      

                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong








	Giáo án số:11	
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ  - CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI
Thực hiện ngày 20 - 25 tháng 7 năm 2020



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Làm thế nào để biết chiếu sáng đạt yêu cầu hay chưa
	Dẫn nhập vào bài học thông qua câu hỏi về cách kiểm tra chất lượng chiếu sáng
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới
5.7 Kiểm tra chất lượng chiếu sáng trong nhà
5.8 Sử dụng năng lượng điện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng
6.1 Khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời

	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải
	
Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên
Ghi nội dung chính
	
30 phút

20 phút

22 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                       

  QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  7 năm  2020
          Giảng viên
			      	

                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong












	Giáo án số:12	
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI
Thực hiện ngày 27/7 - 1 tháng 08 năm 2020



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức và  khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng đường phố, sân vận động.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Chiếu video chiếu sáng đường phố đô thị
	Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video chiếu sáng thực tế
	Lắng nghe và quan sát
	
8 phút

	2
	Giảng bài mới
6.2 Chiếu sáng đường phố
6.2.1 Khái niệm
6.2.2 Thông số kỹ thuật
6.2.3 Các cấp chiếu sáng
6.2.4 Phương pháp tỷ số R
6.3 Chiếu sáng sân vận động thể thao
6.3.1 Các nguyên tắc chung.
6.3.2 Mục đích của thiết kế chiếu sáng.
6.3.3 Kích thước quy định của sân vận động
6.3.4 Độ rọi tiêu chuẩn
6.3.5 Tính toán chiếu sáng
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu

Diễn giải, thuyết trình

Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu

Diễn giải, thuyết trình




	
Quan sát và lắng nghe
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên
Lắng nghe
	
35 phút






37 phút









	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình  KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      

  QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 7 năm 2020
          Giảng viên
			      
  	      
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong

              



	Giáo án số:13	
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI
TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG
Thực hiện ngày 3 - 8 tháng 8 năm 2020



Tên bài: 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về  chiếu sáng công trình công cộng và xác định được phụ tải chiếu sáng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hình ảnh thực tế

	Dẫn nhập vào bài học thông qua việc chiếu các hình ảnh chiếu sáng ở công viên và đặt câu hỏi
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
6.4 Chiếu sáng công trình công cộng
1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng công trình công cộng 
2. 2. Các tính toán ứng dụng 
3. 7.1 Xác định phụ tải chiếu sáng
4. 
5. 
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét

Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét
	
Quan sát và lắng nghe
Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên


Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
45 phút




30 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                      

  QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 8  năm 2020
                                Giảng viên
			    
  
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong







	Giáo án số:14	
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG
Thực hiện ngày 10 - 15 tháng 8 năm 2020



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về xác định phụ tải chiếu sáng, tính toán mạng điện chiếu sáng Dialux, Relux.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại tiêu chuẩn tiết diện dây trong chiếu sáng
	Dẫn nhập vào bài học bằng việc nhắc lại TCVN 9207 - 2012
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
6 phút

	2
	Giảng bài mới
7.2 Tính toán thiết kế mạng điện chiếu sáng 
1. Tính toán độ sụt áp cho phép
2. Xác định thiết diện dây dẫn theo độ sụt áp, theo điều kiên phát nóng và theo độ bền cơ học
7.3 Ứng dụng của một vài phần mềm trong tính toán chiếu sáng
7.3.1 Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Dialux
 7.3.2 Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Luxicon
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.


	
Quan sát và lắng nghe
Trả lời câu hỏi

	


15 phút

25 phút




14 phút


20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	3 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
                     
  QUÁCH MINH THỬ
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng  8 năm 2020
          Giảng viên
			     
                 Đỗ Huỳnh Thanh Phong

	
      Giáo án số:15	
	
Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG
Thực hiện ngày 17 – 22  tháng  8 năm 2020



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày các quy định về các thông số trong lĩnh vực chiếu sáng do nhà nước Việt Nam quy định hoặc các tiêu chuẩn chiếu sáng Quốc tế, thực hiện các sơ đồ bản vẽ .
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
      Số  sinh viên vắng		    Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Xem sơ đồ chiếu sáng

	Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ minh họa thực tế
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên
	
6 phút

	2
	Giảng bài mới
7.4 Ký hiệu và sơ đồ bản vẽ chiếu sáng
7.4.1 Ký hiệu
7.4.2 Sơ đồ nguyên lý
7.4.3 Sơ đồ thi công
Kiểm tra
	
Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.
Đặt câu hỏi yêu cầu
Nhận xét

	
Quan sát và lắng nghe
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên

Làm bài kiểm tra
	


10 phút
15 phút
10 phút
45 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Tổng kết bài học
	
Lắng nghe
	
2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Bài tập về nhà 
	0 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KTCS
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